
I. HỆ ĐIỀU HÀNH NGUỒN MỞ CHO 01 MÁY CHỦ

Sản phẩm: 01 hệ điều hành/1 máy chủ/1 tháng

PMNM Centos PMNM Debian

Lao động: KS3 công           283.439 3,25 3,940

Sổ ghi chép quyển             60.000 0,950 1,127

Bút bi cái             10.000 1,900 2,250

Vật liệu: Giấy 

A4
Gram             95.000 0,450 0,527

Đĩa CD/DVD cái             15.000 1,000 1,000

Thiết bị: Máy 

tính xách tay 

(máy tính 

chuyên dụng)

Ca             27.736 1,625 1,969

Máy in A4 

(Máy in laser)
Ca             10.733 0,225 0,262

TỔNG:

II. PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU NGUỒN MỞ CHO 01 MÁY CHỦ

Sản phẩm: 01 phần mềm/1 máy chủ/1 tháng

PMNM 

PostgreSQL, 

MySQL, 

MariaDB

PMNM 

MongoDB, 

Hadoop 

Lao động: KS3 công           283.439 3,75 4,550

Sổ ghi chép quyển             60.000 1,067 1,277

Bút bi cái             10.000 2,150 2,551

Vật liệu: Giấy 

A4
Gram             95.000 0,502 0,588

Đĩa CD/DVD cái             15.000 1,000 1,000

10.05.03.10

Bảo hành và 

hỗ trợ vận 

hành

10.05.01.07

Bảo hành và 

hỗ trợ vận 

hành

MÃ HIỆUTHÀNH PHẦN HAO PHÍĐƠN VỊ CHI PHÍ

ĐỊNH MỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC I

Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công về bảo hành và hỗ trợ vận hành máy chủ cài đặt hệ điều hành mã nguồn mở và máy chủ cài đặt hệ cơ sở 

dữ liệu mã nguồn mở

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /         /2019 của UBND tỉnh)

MÃ HIỆUTHÀNH PHẦN HAO PHÍĐƠN VỊ CHI PHÍ

ĐỊNH MỨC



Thiết bị: Máy 

tính xách tay 

(máy tính 

chuyên dụng)

Ca             27.736 1,875 2,273

Máy in A4 

(Máy in laser)
Ca             10.733 0,249 0,292

TỔNG:

Lưu ý:  PMNM viết tắt của "Phần mềm nguồn mở" theo Quyết định số 1872/QĐ-BTTTT  ngày 14/11/2018

10.05.03.10

Bảo hành và 

hỗ trợ vận 

hành



PMNM Centos PMNM Debian

921.177          1.116.750       

57.000            67.620            

19.000            22.500            

42.750            50.065            

15.000            15.000            

45.071            54.612            

2.415              2.812              

1.102.413       1.329.359       

PMNM 

PostgreSQL, 

MySQL, 

MariaDB

PMNM 

MongoDB, 

Hadoop 

1.062.896       1.289.647       

64.020            76.620            

21.500            25.510            

47.690            55.860            

15.000            15.000            

CĂN CỨ

Quyết định số 

1872/QĐ-

BTTTT  ngày 

14/11/2018 

CĂN CỨ

Quyết định số 

1872/QĐ-

BTTTT  ngày 

14/11/2018 

ĐVT: đồng

ĐƠN GIÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC I

Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công về bảo hành và hỗ trợ vận hành máy chủ cài đặt hệ điều hành mã nguồn mở và máy chủ cài đặt hệ cơ sở 

dữ liệu mã nguồn mở

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /         /2019 của UBND tỉnh)

ĐVT: đồng

ĐƠN GIÁ



52.005            63.044            

2.673              3.134              

1.265.784       1.528.815       

Lưu ý:  PMNM viết tắt của "Phần mềm nguồn mở" theo Quyết định số 1872/QĐ-BTTTT  ngày 14/11/2018

Quyết định số 

1872/QĐ-

BTTTT  ngày 

14/11/2018 


